
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

0106942730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT SERVICES AND 
PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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40.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Lắp đặt hệ thống cấp thoát 
nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí;

4322

2. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

3. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế 
và rác thải độc hại khác;

3822

4. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xây dựng công trình đường 
bộ

4210

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chỉ gồm có: Xây dựng các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoá 
chất;  Xây dựng công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và 
các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, 

4290

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; phụ 
liệu may mặc và giầy dép;

4669(Chính)

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

8. Thu gom rác thải không độc hại 3811

9. Tái chế phế liệu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Tái chế phế liệu kim loại và 
phi kim loại;

3830

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chỉ gồm có các ngành nghề sau:  Bán buôn xi măng; Bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng;

4663

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng ; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động, Các loại 
cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ 
thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

13. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ SINH 
CÔNG

Thôn Triều Khúc, 
Xã Tân Triều, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 25

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 25

0010720048
12

2 TRIỆU KHẮC 
TRUNG

Xóm Án, thôn 
Triều Khúc, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 25

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 25

012392161

3 TRIỆU 
QUANG ĐẠT

Xóm Chùa, thôn 
Triều Khúc, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 25

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 25

0010890052
61

4 VŨ NHƯ 
TRANG

Số 79C Kim Mã, 
Phường Giảng 
Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 25

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 25

0011770008
51

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐỖ SINH CÔNG Nam

24/03/1972 Kinh Việt Nam

001072004812
10/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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